
STT Họ và tên Chức vụ Tên tài khoản

1 Nguyễn Văn Út Chủ tịch nvanut

2 Nguyễn Văn Vững P. CT HĐND nvanvung

3 Nguyễn Thị Phương Thúy P. Chủ tịch nphuongthuy

4 Ngô Thanh Vũ CC ĐC-NN-XD-MT ngothanhvu

5 Trần Văn Chín CC VH-XH tranvanchin

6 Lê Thị Hồng Lạc CC TC-KT lethihonglac

7 Nguyễn Minh Hoàng CC TP-HT nminhhoang

8 Nguyễn Văn Bằng CC ĐC-XD nvbang

9 Ngô Minh Thuấn CC VH-TT ngominhthuan

10 Lê Chí Công CC TP-HT lechicong

11 Phan Thị Phương Thảo CC VP-TK pthiphuongthao

12 Lê Văn Thành CC VH-XH lvthanh

13 Phạm Văn Đông CHT Quân sự pvandong

14 Trần Trọng Hữu TCA trantronghuu

15 Huỳnh Văn Mười PCT HĐND huynhvan_muoi

16 Lê Quang Hùng CT UBND lequang_hung

17 Nguyễn Văn Tấn PCT UBND nvantan

18 Trần Kim Chi CC VP-TK tkimchi

19 Nguyễn Văn Trai CC VP-TK nguyen_vantrai

20 Nguyễn Văn Nhe CC ĐC-NN-XD-MT nguyenvannhe

21 Huỳnh Văn Phất CC ĐC-NN-XD-MT huynhvanphat

22 Ngô Thị Kim Quyên CC TP-HT ngothikimquyen

23 Đặng Minh Thanh CC TP-HT dangminhthanh

24 Nguyễn Thị Thắm CC VH-XH nguyen_thitham

25 Mai Thanh Nhàng CC VH-XH maithanhnhang

26 Nguyễn Hiếu Trung Trưởng QS nguyen_hieutrung

27 Trần Thanh Vũ Trưởng CA tthanhvu

28 Châu Tố Liễu CC TC-KT chautolieu

29 Bùi Văn Điều Chủ tịch UBND buivandieu

30 Nguyễn Tuấn Khanh PCT HĐND ntuankhanh

31 Trần Văn Trung PCT UBND tranvantrung

32 Huỳnh Văn Quốc Trưởng CA huynhvanquoc

33 Lê Văn Em Trưởng Quân sự levanem

34 Vo Van Long CC VP-TK vvanlong

35 Nguyễn Văn Trọn CC VP-TK nvtron
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36 Nguyễn Văn Hoàng CC VH-XH hoangnguyenvan

37 Trương Hoàng Điệp CC VH-XH truonghoangdiep

38 Nguyễn Văn Mừng Công chức TP - HT ngvanmung

39 Trần Văn Cường Công chức TP - HT tvancuong

40 Nguyễn Ngọc Nhung Công chức ĐC-XD nguyenngocnhung

41 Đặng Ngọc Tường Công chức ĐC-XD dangnguoctuong

42 Lê Thị Ngừng Công chức TC-KT lethingung

43 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Phó Chủ tịch HĐND nthimyle

44 Võ Vũ Vương Phó Chủ tịch UBND vovuvuong

45 Nguyễn Tấn Thường Chủ tịch UBND nguyentanthuong

46 Trần Văn Hoàng Anh Phó Chủ tịch UBND tranvanhoanganh

47 Huỳnh Thị Hương Trầm Công chức VP-TK huynhthihuongtram

48 Huỳnh Văn Chiêu Công chức VP-TK huynhvanchieu

49 Nguyễn Hoàng Đỉnh CC ĐC-NN-TN-MT nguyenhoangdinh

50 Nguyễn Minh Tuấn CC ĐC-NN-TN-MT nmtuan

51 Nguyễn Thị Ngọc Hương CC Tài chính - Kế toán ntngochuong

52 Nguyễn Thị Minh Diễm CC VH-XH nguyenthiminhdiem

53 Huỳnh Thị Mộng Cầm Công Chức Tư Pháp huynhthimongcam

54 Hà Quốc Đạt Công chức VH-XH haquocdat

55 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm Công Chức Kế Toán nguyenthingoccam

56 Phan Trường Thịnh Công Chức Tư Pháp phantruongthinh

57 Châu Văn Nam Trưởng Công an chauvannam

58 Trương Văn Lượm Trưởng Quân sự truongvanluom

59 Huỳnh Vũ Phương CT UBND huynhvuphuong

60 Nguyễn Thị Trúc Ly PCT HĐND nguyenthitrucly

61 Lê Minh Trí PCT UBND lminhtri

62 Nguyễn Văn Bé Ba PCT UBND nvbeba

63 Ngô Minh Phương Thanh CC VP-TK ngominhphuongthanh

64 Nguyễn Văn Sậm CC VP-TK nvansam

65 Trương Thanh Nhã CC ĐC-NN-XD-MT truongthanhnha

66 Lê Thị Kim Cương CC TP-HT lethikimcuong

67 Nguyễn Hữu Tài CC TP-HT nhuutai

68 Văn Công Luận CC VH-XH vancongluan

69 Nguyễn Thị Kim Ngân CC VH-XH nthikimngan

70 Nguyễn Anh Tuấn Trưởng QS nguyenanhtuan87

71 Huỳnh Văn Thưởng Trưởng CA huynhvanthuong

72 Đặng Văn Hiện CC TC-KT dangvanhien

73 Trương Thị Ngọc Trúc CC TC-KT truongthingoctruc

74 Trương Thị Thúy Quyên CC ĐC-NN-XD-MT truongthithuyquyen

75 Nguyễn Thị Hồng Thuỷ CT UBND nthihongthuy

76 Nguyễn Văn Hiền PCT HĐND nguyenvanhien
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77 Trương Văn Trinh PCT UBND truongvantrinh

78 Lê Thanh Tâm CC VP-TK lttam

79 Nguyễn Văn Dũng CC VP-TK dung_nguyenvan

80 Dương Hoài Ân CC ĐC-NN-XD-MT duonghoaian

81 Nguyễn Văn Hoà CC ĐC-NN-XD-MT nguyenvanhoa

82 Phạm Công Danh CC TP-HT phamcongdanh

83 Phan Thị Ngọc Hằng CC TP-HT phanthingochang

84 Trần Thanh Nhàn CC VH-XH tranthanhnhan

85 Mai Thị Hồng Phượng CC VH-XH maithihongphuong

86 Nguyễn Hữu Trọng Trưởng QS nguyenhuutrong

87 Châu Thanh Tùng Trưởng CA chauthanhtung

88 Phan Văn Minh CC TC-KT pvanminh

89 Nguyễn Văn Tám CT UBND nguyenvantam72

90 Lê Thanh Hòa PCT HĐND lethanhhoa

91 Trà Hữu Nguyên PCT UBND trahuunguyen

92 Phạm Tố Hữu PCT UBND phamtohuu

93 Nguyễn Tấn Quân TCKT nguyentanquan

94 Huỳnh Văn Nhừng TCKT huynhvannhung

95 Hồ Văn Dũng VHXH hvandung

96 Nguyễn Đặng Quốc Cường ĐCNNXDMT nguyendangquoccuong

97 Phạm Thị Chuyền ĐCNNXDMT phamthichuyen

98 Phan Văn Đua TPHT phanvandua

99 Trần Văn Út TPHT tranvanut

100 Nguyễn Thị Trúc Mai VPTK nthitrucmai

101 Nguyễn Thị Ngọc Diệp VPTK ntndiep

102 Thái Trà Pho VHXH thaitrapho

103 Dươỡng Văn Vũ TQS dvanvu

104 Nguyễn Như Hà TCA nguyennhuha

105 Trần Đức Qui PCT HĐND tranducqui

106 Nguyễn Văn Nhi CT UBND nguyenvannhi

107 Nguyễn Văn Hùng Cưng PCT UBND nguyenvanhungcung

108 Nguyễn Văn Hồng PCT UBND nguyenvanhong78

109 Nguyễn Văn Quẹo VPTK NguyenVanQueo

110 Hà Thanh Phong VPTK HaThanhPhong

111 Nguyễn Văn Xuyên ĐCNNXDMT nvanxuyen

112 Phạm Hải Nam ĐCNNXDMT phamhainam

113 Võ Minh An TPHT vominhan

114 Huỳnh Văn Nam TPHT huynhvannam

115 Lê Trung VHXH letrung

116 Phan Văn Lẻ VHXH pvanle

117 Lý Thị Kim Thương TCKT LyThiKimThuong

118 Nguyễn Văn Le TCKT nguyen_vanle
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119 Phạm Thanh Tuấn Trưởng Quân sự phamthanhtuan

120 Nguyễn Văn Đời Trưởng Công an nguyenvandoi

121 Bùi Văn Phục CT UBND Buivanphuc

122 Nguyễn Thanh Phương PCT UBND nguyen_thanhphuong

123 Đoàn Minh Hoàng PCT HĐND doanminhhoang

124 Trần Văn Tăn Xanh VPTK TranVanTanXanh

125 Lương Văn Tá VPTK luongvanta

126 Phan Thanh Bình ĐCNNXDMT ptbinh

127 Nguyễn Trọng Cầu ĐCNNXDMT nguyentrongcau

128 Đoàn Bảo Bảo TCKT doanbaobao

129 Đoàn Thị Cẩm Tiên VHXH doanthicamtien

130 Phan Thị Pha TPHT phanthipha

131 Nguyễn Thị Kim Thi TPHT nguyenthikimthi

132 Nguyễn Đức Thọ VHXH nguyenductho

133 Nguyễn Anh Quốc Trưởng Công an nguyenanhquoc

134 Nguyễn Hoàng Vân Trưởng Quân sự nhoangvan

135 Trần Văn Vân CT UBND tvanvan

136 Nguyễn Trúc Khanh PCT HĐND nguyentruckhanh

137 Nguyễn Văn Hoàng Em PCT UBND nguyenvanhoangem

138 Nguyễn Văn Nhanh VPTK nguyenvannhanh

139 Lê Văn Thường VPTK lvanthuong

140 Nguyễn Khắc Huy ĐCNNXDMT nguyenkhachuy

141 Mai Thị Kim Long TPHT maithikimlong

142 Bùi Phạm Kim Ngân TPHT buiphamkimngan

143 Đặng Văn Quí TCKT dangvanqui

144 Trần Thị Ánh Tuyết TCKT tranthianhtuyet

145 Nguyễn Văn Phương VHXH nguyen_vanphuong

146 Lê Phước Tùng VHXH lephuoctung

147 Nguyễn Văn Thanh Phong Trưởng Công an nguyenvanthanhphong

148 Nguyễn Hoài Nhã Trưởng Quân sự nguyenhoainha

149 Lý Thái Trường CT UBND lythaitruong

150 Trần Thanh Tâm PCT HĐND tranthanhtam

151 Mai Văn Đông PCT UBND maivandong

152 Nguyễn Văn Em PCT UBND nve

153 Phạm Thái Dương VPTK phamthaiduong

154 Nguyễn Hữu Đức VPTK nguyen_huuduc

155 Trần Văn Quân VHXH tvquan

156 Trần Văn Thắm VHXH tranvantham

157 Nguyễn Trần Trường Giang ĐCNNXDMT nguyentrantruonggiang

158 Nguyễn Thị Thảo Nghi VPTK nguyenthithaonghi

159 Phạm Văn Nhạn ĐCNNXDMT phamvannhan
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160 Nguyễn Văn Thật ĐCNNXDMT nguyenvanthat

161 Nguyễn Thị Thùy Hương TCKT nthithuyhuong

162 Nguyễn Văn Hoàng TPHT nvhoang

163 Nguyễn Thị Hồng Thắm TCKT nguyenthihongtham

164 Nguyễn Văn Như Trưởng Quân sự nguyenvannhu

165 Nguyễn Thành Nam Trưởng Công an nguyenthanhnam

166 Hồ Đức Thuyền PCT HĐND hoducthuyen

167 Nguyễn Văn Mười CT UBND nguyenvanmuoi

168 Hồ Thị Xuân Đào PCT UBND hothixuandao

169 Lê Văn Bình PCT UBND lvnbinh

170 Lê Thành Châu Trưởng Quân sự lethanhchau

171 Nguyễn Văn Dũng VPTK nguyen_vandung

172 Lê Thị Kim Hoa VPTK lethikimhoa

173 Nguyễn Ngọc Châu TPHT nguyenngocchau

174 Nguyễn Thanh Tuấn Trưởng Công an nguyenthanhtuan

175 Bùi Thị Kim Tuyền TPHT buithikimtuyen

176 Nguyễn Trà Trường Nhi ĐCNNXDMT nguyentratruongnhi

177 Nguyễn Thị Ngân Thúy ĐCNNXDMT nguyenthinganthuy

178 Nguyễn Văn Năm TCKT namnguyenvan

179 Lê Thị Thanh Thúy TCKT lethithanhthuy

180 Quách Vĩnh Thanh VHXH quachvinhthanh

181 Trương Minh Nhựt VHXH truongminhnhut

182 Nguyễn Hồng Thương CT UBND nguyenhongthuong

183 Trần Văn Sơn PCT HĐND tranvanson

184 Nguyễn Thanh Trung PCT UBND nguyenthanh_trung

185 Cao Thị Út PCT UBND cthiut

186 Hồ Thị Trà My VPTK hothitramy

187 Nguyễn Thị Mai Thảo VPTK nguyenthimaithao

188 Nguyễn Thị Thu Hà TPHT ntthuha

189 Huỳnh Văn Hoàng Trưởng Công an nvanhoang

190 Nguyễn Văn Phấn ĐCNNXDMT NguyenVanPhan

191 Văn Công Lộc TCKT vancongloc

192 Trương Thị Yến Vân TCKT truongthiyenvan

193 Nguyễn Quốc Đạt ĐCNNXDMT nquocdat

194 Phạm Thanh Phong TPHT PThanhPhong

195 Trần Văn Son VHXH tvanson

196 Nguyễn Thị Diệu Trinh VHXH nguyenthidieutrinh

197 Dương Trần Trọng Quan CT UBND duongtrantrongquan

198 Trần Thị Kim Phượng PCT HĐND tranthikimphuong

199 Lê Văn Thôn PCT UBND levanthon

200 Đặng Thành Lợi VPTK dangthanhloi

Xã Tân Phong

Xã Hội Xuân

Xã Ngũ Hiệp



201 Lê Minh Tấn Trưởng Quân sự leminhtan

202 Dương Minh Hiến TCKT duongminhhien

203 Đặng Thái Sơn Trưởng Công an dangthaison

204 Huỳnh Thanh Hải ĐCNNXDMT huynhthanhhai

205 Nguyễn Văn Thạnh ĐCNNXDMT nguyenvanthanh

206 Nguyễn Văn Hiệp VPTK hiepnguyenvan

207 Lê Ngọc Diệu VPTK lengocdieu

208 Võ Văn Hiền VHXH vovanhien

209 Dương Trần Trọng Lợi TPHT duongtrantrongloi

210 Nguyễn Quốc Thống TPHT nguyenquocthong

211 Dương Phước Hưng CT UBND duongphuochung

212 Phạm Anh Tuấn PCT UBND patuan

213 Trần Minh Hải VPTK tminhhai

214 Nguyễn Văn Thái VPTK NguyenVanThai

215 Bùi Văn Mãi ĐCNNXDMT buivanmai

216 Đinh Văn Hiền ĐCNNXDMT dinhvanhien

217 Trần Văn Buôn TCKT tranvanbuon

218 Đặng Thị Cẩm Tú TCKT dangthicamtu

219 Thái Thị Thùy Trang TPHT thaithithuytrang

220 Huỳnh Thị Cẩm Giang TPHT huynhthicamgiang

221 Nguyễn Anh Tiến Trưởng Công an nguyenanhtien

222 Nguyễn Đào Thanh Huy VHXH NguyenDaoThanhHuy

223 Phan Thanh Tuấn Trưởng Quân sự phanthanhtuan

224 Nguyễn Thị Út VHXH nguyenthiut

225 Đặng Văn Lâm CT UBND dangvanlam

226 Nguyễn Văn Sang PCT UBND sangnguyenvan

227 Nguyễn Văn Thật PCT UBND nvanthat

228 Nguyễn Ngọc Hồng Tuyến PCT HĐND nguyenngochongtuyen

229 Nguyễn Văn Hảnh CC VP-TK hanh.nguyenvan

230 Huỳnh Thị Kim Loan CC VP-TK huynhthikimloan

231 Huỳnh Tấn An CC ĐC-NN-XD-MT huynhtanan

232 Trương Minh Tân CC TP-HT truongminhtan

233 Nguyễn Thi Dáng Kiều CC TP-HT nguyenthidangkieu

234 Lê Văn Đức CC VH-XH duclevan

235 Huỳnh Trần Tuấn Linh CC VH-XH huynhtrantuanlinh

236 Trần Bình Dương Trưởng Công an tranbinhduong

237 Lê Thanh Hùng Trưởng Quân sự lthanhhung

238 Hà Thị Diễm CC TC-KT hathidiem

239 Nguyễn Công Lợi CC ĐC-NN-XD-MT nguyencongloi

240 Trần Thị Diễm Hằng CC TC-KT tranthidiemhang
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